
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Kế hoạch
06 tháng đầu 

năm

So với cùng 

kỳ (%)

So Kế 

hoạch

(%)

Ước 06 tháng 

cuối năm
Ước cả năm 

So với cùng 

kỳ (%)

So Kế 

hoạch

(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng lượt khách 01=02+03 11.050.000       7.116.264         130,6         64,4           5.563.828           12.680.092      128,6         114,8         

Chia ra: Khách quốc tế 02 1.200.000        891.931           175,4        74,3          747.464             1.639.395       167,5        136,6        

             Khách nội địa 03 9.850.000        6.224.333        126,0        63,2          4.816.364          11.040.697     124,3        112,1        

Trong đó: Phú Quốc 04 7.259.850        4.437.367        133,3        61,1          3.557.133          7.994.500       133,9        110,1        

(Khách quốc tế) 05 1.176.000        881.990           176,7        75,0          741.087             1.623.077       168,6        138,0        

1. Chia theo loại khách 06

Khách du lịch nghỉ qua đêm 07 4.850.000        3.265.685        136,4        67,3          2.518.880          5.784.565       134,1        119,3        

Chia ra: Khách quốc tế 08 1.200.000         891.931            175,4         74,3           747.464              1.639.395        167,5         136,6         

             Khách nội địa 09 3.650.000        2.373.754        125,9        65,0          1.771.416          4.145.170       124,2        113,6        

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 10 6.200.000        3.850.579        126,1        62,1          3.044.948          6.895.527       124,3        111,2        

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 11

Cơ sở lưu trú phục vụ 12 4.850.000         3.265.685         273,3         67,3           2.518.880           5.784.565        134,1         119,3         

Cơ sở lữ hành phục vụ 13 100.795            90,8           141.037              241.832           101,7         

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 14 6.200.000         3.850.579         246,6         62,1           3.044.948           6.895.527        124,3         111,2         

3. Tổng thu 15 28.500              29.007              216,5         101,8         23.177                52.184             207,6         183,1         Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 16 23.500             21.588             192,6        91,9          18.705               40.292            190,3        171,5        Tỷ đồng
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